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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 11/9/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 
1. Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển đông và cơn bão Talim.

- Áp thấp nhiệt đới gần Biển đông: Hồi 19 giờ ngày 11/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đến 19 giờ ngày 12/09, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 121,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Lu-Dông (Philippin), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. 
- Bão Talim: Hồi 19 giờ ngày 11/09, vị trí tâm bão TALIM ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 133,8 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km, đến 19 giờ ngày 12/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 127,3 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đến 19 giờ ngày 13/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc, 122,9 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. 
2. Tin mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ

Ngày 12/09 ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
3. Tin lũ trên sông Thao, cảnh báo sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc

- Mực nước sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh 30,57m (trên BĐ1: 0,57m) lúc 12h ngày 11/9, lúc 7h ngày 13/9, mực nước tại Yên Bái: 30,31m (trên BĐ 1: 0,31m). 
            - Cảnh báo: sạt lở đất có khả năng xảy ra ở vùng núi phía Bắc, cụ thể: Bát Xát, Sa Pa, Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên (Lào Cai); Hoàng Su Phì, Yên Minh, Quản Bạ, Mèo Vạc (Hà Giang); Hàm Yên, Na Hang, Chiêm Hóa (Tuyên Quang); Định Hóa (Thái Nguyên); Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ (Lai Châu); Mường Lay, Tủa Chùa, Quỳnh Nhai (Điện Biên).

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Tình hình mưa:
1.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 10/9 đến 19h00 ngày 11/9, trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng tại Yên Bái, Tuyên Quang có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Yên Bái (Yên Bái)
	108 mm
	
	Phương Viên (Bắc Kạn)
	105 mm

	Cẩm Ân (Yên Bái)
	104 mm
	
	Hiệp Hòa (Bắc Giang)
	61 mm

	Ngòi Thia (Yên Bái)
	133 mm
	
	Chí Linh (Hải Dương)
	68 mm

	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	109 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	62 mm

	Quảng Cư (Vĩnh Phúc)
	68 mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	68 mm


1.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 11/9 đến 07h00 ngày 12/9, khu vực miền núi Bắc Bộ và Nghệ An có mưa, lượng mưa phổ biến 30-40mm, riêng tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Pha Đin (Điện Biên)
	40 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	68 mm

	Mường Sai (Sơn La)
	40 mm
	
	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	64 mm

	Thuận Châu (Sơn La)
	48 mm
	
	Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
	50 mm


1.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 08/9 đến 19h00 ngày 11/9, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 80 -130mm tập trung vào ngày, đêm 10/9 (các khu vực khác rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến 60-100mm), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Ngòi Thia (Yên Bái)
	136 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	164 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	248 mm
	
	Hiệp Hòa (Bắc Giang)
	127 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	307 mm
	
	Phúc Lộc Phương (Bắc Ninh)
	148 mm

	Kim Quan (Tuyên Quang)
	138 mm
	
	Huyền Trân (BR. Vũng Tàu)
	143 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc 7h00 ngày 12/9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 7,56m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 3,13m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ lên. Đến 7h00 ngày 13/9 mực nước tại Hà Nội là 7,80m; 19h00 ngày 12/9, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng lên mức 3,20m.

2. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang dao động ở mức đỉnh, mực nước cao nhất ngày 10/9, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,21m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,84m. Các trạm hạ lưu đang dao động ở mức BĐ1.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ xuống theo triều. Đến ngày 15/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,0m; tại Châu Đốc xuống mức 2,6m, các trạm hạ lưu xuống dưới mức BĐ1. 

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng

Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 12/9/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP (m)
(đến ngày 15/9)
	Ghi chú

	Sơn La
	7h
	11/9
	214,39
	121,03
	5.518
	6.351
	213
	Mở 02 cửa xả đáy

	
	7h
	12/9
	214,03
	121,05
	4.969
	6.358
	
	

	Hòa Bình
	7h
	11/9
	116,34
	18,27
	6.990
	7.560
	115
	Mở 03 cửa xả đáy

	
	7h
	12/9
	116,25
	18,27
	7.550
	7.560
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	11/9
	116,99
	50,70
	816
	811
	118
	Mở 01 cửa xả đáy

	
	7h
	12/9
	117,18
	51,52
	1.423
	1.102
	
	

	Thác Bà
	7h
	11/9
	58,12
	24,28
	1.170
	520
	58
	Mở 02 cửa xả mặt

	
	7h
	12/9
	58,11
	25,28
	598
	760
	
	


Kết quả tính toán và đề xuất của các đơn vị tư vấn: 06/06 đơn vị kiến nghị giữ nguyên hiện trạng các hồ

2. Về an toàn hồ chứa thủy lợi


Theo báo cáo số 31/BC-ATĐ ngày 11/9/2017 của Vụ An toàn đập - Tổng cục Thủy lợi:

- Các hồ chứa vừa và lớn tại các tỉnh Bắc Bộ trung bình đạt từ 75-90% dung tích thiết kế (riêng tại Bắc Giang đạt 62%, Lạng Sơn đạt 55%); các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ trung bình đạt từ 55-65% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ trung bình đạt từ 55-70% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Tây Nguyên trung bình đạt 65-80% dung tích thiết kế; các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ trung bình đạt 60-75% dung tích thiết kế.
- Các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình, không có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình từ các địa phương.

V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

1. Trung ương

- Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công văn số 391/TWPCTT-VP ngày 11/9/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Định đề nghị thông báo cho các chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh; đôn đốc các địa phương trực ban theo dõi diễn biến của ATNĐ.
- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo về tình hình thời tiết phục vụ công tác ứng phó với ATNĐ và mưa diện rộng khu vực Bắc Bộ.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đưa tin về tình hình mưa và diễn biến ATNĐ.

2. Địa phương

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định tổ chức triển khai thực hiện công văn số 391/TWPCTT-VP ngày 11/9/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT. Trong đó Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh/thành phố Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, đã có công văn gửi các cơ quan liên quan đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ.

VI. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Thiệt hại do mưa, lũ khu vực Bắc bộ.
Theo báo cáo nhanh ngày 11/9 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái, Hà Giang tình hình thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở từ ngày 9/9 đến 11/9 trên địa bàn các tỉnh như sau:

- Về nhà: 02 nhà bị sập (Bắc Kạn: 01; Hà Giang: 01); 97 nhà bị thiệt hại do sạt lở (Lào Cai: 91; Bắc Kạn: 02; Hà Giang: 04); 02 nhà bị tốc mái tại Hà Giang.

- Về nông nghiệp: 28,4 ha lúa bị thiệt hại (Bắc Kạn: 26,3; Lào Cai: 2,1).
- Về giao thông: 
+ Quốc lộ 3B sạt lở 04 vị trí tại Yên Bái, tổng khối lượng sạt lở 9.987m3 ​đất, đá;

+ Quốc lộ 4C sạt lở 01 vị trí tại Hà Giang, tổng khối lượng sạt lở 30m3 đất, đá; 
+ Tỉnh lộ ĐT.258 sạt lở 02 vị trí tại Bắc Kạn, tổng khối lượng sạt lở 14.440 m3 đất, đá.
Hiện tại, các tuyến đường cơ bản đã được thông tuyến.

Tổng thiệt hại ước tính: 2,6 tỷ đồng.

2. Thiệt hại do mưa, dông khu vực Nam Bộ
Theo báo cáo ngày 11/9 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long; do ảnh hưởng của mưa, dông cục bộ từ ngày 9/9 đến 10/9 đã làm 13 nhà bị sập (Đồng Tháp: 11; Vĩnh Long: 02); 145 nhà bị tốc mái (Hậu Giang: 15; Đồng Tháp: 71; Vĩnh Long: 59); tổng thiệt hại ước tính: 1,15 tỷ đồng.

 Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN địa phương đã tổ chức, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất; xử lý các tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt đảm bảo thông tuyến; di dời người và tài sản tại khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng sạt lở đến nơi an toàn.

	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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